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1 
Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách và chiến lược quy hoạch phát triển giao thông vận tải đô thị và nông thôn, mã 
ngạch V.05.01.03 

1.1 Hoàng Thạch Hiệp 22/02/1998 Nam 
Khu 10, xã Tứ Xã, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ 

Kỹ sư Công nghệ giao 
thông 

Không  

1.2 Hoàng Quang Vinh 13/7/1986 Nam 
Số 5 lô D, tổ 56, phường Hoàng 
Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP.Hà 
Nội 

- Cử nhân địa chính 
-Thạc sỹ quản lý xây 
dựng 

Không  

1.3 Bùi Thị Phương Thảo 16/6/1999 Nữ 
Tổ 15 phường Phan Đình Phùng, 
TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên. 

Kỹ sư kinh tế xây dựng Không  

1.4 Hoàng Thế Thiên 27/11/1999 Nam 
Tiểu khu Ba Đình TT. Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

Kỹ sư kinh tế xây dựng Không  

2 Nghiên cứu xây Tổ chức và quản lý vận tải, mã ngạch V.05.01.03 

2.1 Lương Minh Duy 01/11/1995 Nam 
xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình Kỹ sư kinh tế vận tải Không  

2.2 Đỗ Văn Việt 11/3/1999 Nam 
Số 78, Nghĩa Dũng, P.Phúc Xá, 
Q.Ba Đình, TP.Hà Nội Kỹ sư kinh tế vận tải Không  
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3 Nghiên cứu xây dựng Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông,  mã ngạch V.05.01.03 

3.1 Nguyễn Thị Hoàng Minh 27/12/1999 Nữ 
số 120-C7, Tập thể Kim Liên, 
Q.Đống Đa, TP.Hà Nội. Kỹ sư kinh tế xây dựng Không  

3.2 Hoàng Tùng 02/11//1997 Nam 
P121+122A5 tập thể Giảng Võ, P 
Giảng võ, Q.Ba Đình. Hà Nội Kỹ sư kinh tế xây dựng Không  

4 Nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật,  mã ngạch V.05.01.03 

4.1 Trần Đức Đạt  01/11/1998 Nam 
Số nhà 30 Nguyễn Văn Siêu - Khu 
2, phường Đại Phúc, thành phố 
Bắc Ninh 

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Không  

4.2 Đào Việt Dũng 12/11/1986 Nam 
Số 01 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng 
Tiền, Q.Hoàn Kiếm.TP.Hà Nội 

Kỹ sư kinh tế xây dựng Không  

4.3 Lê Đức Trung 18/7/1995 Nam 
B1, ngõ 2, Linh Lang, Q. Ba Đình, 
TP.Hà Nội. 

- Thạc sỹ Đổi mới doanh 
nghiệp 
- Đai học kinh tế tài chính 

Không  

5 Kế hoạch tổng hợp, mã ngạch V.05.01.03 

5.1 Đỗ Thanh Thủy 18/9/1978 Nữ 
103 Mai Hắc Đế, Q.Hai Bà Trưng, 
TP Hà Nội 

- Cử nhân kinh tế 
- Cử nhân Ngoại ngữ 
- Thạc sỹ quản lý nguồn 
nhân lực 

Không  

5.2 
Hoàng Thị Hồng 
Thương 

20/9/1981 Nữ 
23 ngách 32/47 An Dương, P. Yên 
Phụ. Q Tây Hồ, TP.Hà Nội 

Cử nhân kinh tế Không  

 


